
STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Đơn vị Ghi chú

1 0082023C50507603 Lường Văn Ngọc 16/09/2000 Nam Điện Biên
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

2 0082022C51132148 Trương Đắc Thông 18/07/2002 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

3 0082019C50727330 Nguyễn Công Hệ 20/12/1993 Nam Nghệ An
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

4 0082020C50119365 Hoàng Thị Diểm 21/07/2001 Nữ Quảng Bình
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

5 0082019C50301859 Lê Văn Mạnh 28/04/1991 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

6 0082022C51106658 Nguyễn Hữu Tuấn 03/06/2001 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2

7 0082022C51105050 Hạ Duy Trung 01/09/2003 Nam Thanh Hóa
Nộp hồ sơ và chi phí xin cấp 

visa lần 2
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